
Lớp: Công nghệ sinh học  K13

Tổng số sinh viên: 15

TT Mã sinh viên Điểm Xếp loại RL Ghi chú

1 DTZ1554202010014 HOÀNG MÙI DẤU 79 Khá

2 DTZ1554202010002 ĐINH THỊ HẰNG 100 Xuất sắc

3 DTZ1554202010015 BÀNG KHÁNH HUY 89 Tốt

4 DTZ1554202010016 CHU THANH HUYỀN 98 Xuất sắc

5 DTZ1554202010004 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 90 Xuất sắc

6 DTZ1554202010018 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 86 Tốt

7 DTZ1554202010005 ĐỖ VĂN LINH 99 Xuất sắc

8 DTZ1554202010006 LÊ QUỲNH MAI 95 Xuất sắc

9 DTZ1554202010007 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 87 Tốt

10 DTZ1554202010008 BÙI THỊ NHUNG 84 Tốt

11 DTZ1554202010013 PHẠM NHƯ QUỲNH 94 Xuất sắc

12 DTZ1554202010017 LƯƠNG ĐÌNH SƠN 100 Xuất sắc

13 DTZ1554202010010 CẤN THỊ THIẾT 87 Tốt

14 DTZ1554202010009 TRỊNH THU THẢO 94 Xuất sắc

15 DTZ1554202010011 NGUYỄN THỊ VINH 90 Xuất sắc

Xếp loại Số SV Tỷ lệ

Xuất sắc 9 60%

Tốt 5 33.33%

Khá 1 6.67%

Trung bình khá 0 0%

Trung bình 0 0%

Yếu 0 0%

Kém 0 0%

Sĩ số: 15

Khoa học - Đại học Thái nguyên)

(Kèm theo Quyết định số: 545/QĐ-ĐHKH ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Họ tên sinh viên

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

Học kỳ 2 năm học 2018 - 2019




